
300 đề thi trắc nghiệm kiến thức công chức Viện Kiểm sát 

  

Phần 27 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 261 

Câu 1: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Các hành vi bị nghiêm cấm?

 
A. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp 

thông tin về hành vi tham nhũng 

B. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để 

vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác 

C. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 2: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Tổ chức thi vòng 2: Chậm nhất bao nhiêu ngày 

làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo 

triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

 
A. 15 ngày 

B. 03 ngày 

C. 07 ngày 

D. 05 ngày 
Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối 

với Đảng, Nhà nước và nhân dân?  
A. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ 

danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 

B. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 

C. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. 

D. Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 



Câu 4: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định phương án đúng về hành vi bị nghiêm cấm đối 

cán bộ, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính thực hiện  
A. Lợi dụng các quy định, các vướng mắc về thủ tục hành chính để trục lợi. 

B. Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài 

quy định mà không nêu rõ lý do bằng văn bản 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Tiết lộ thông tin về hồ sơ tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân của 

đối tượng thực hiện thủ tục hành chính mà mình biết được khi thực hiện thủ tục hành chính, trừ trường 

hợp được đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; 

sử dụng thông tin đó để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 
Câu 5: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định phương án đúng về Nguyên tắc kiểm soát thủ 

tục hành chính  
A. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành 

chính 

B. Kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành 

chính, cải cách hành chính 

C. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước. 

D. Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước. 
Câu 6: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gồm 

có:  
A. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

B. Tất cả đều đúng 

C. Các viện và tương đương 

D. Ủy ban kiểm sát 
Câu 7: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. “Đánh giá chất lượng và tiến độ giải quyết thủ 

tục hành chính” là của cơ quan tổ chức, cá nhân nào?  
A. Tổ chức, cá nhân đến giao dịch 

B. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính 

C. Tất cả các phương án 

D. Cơ quan có thẩm quyền cấp trên 

Câu 8: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Quan điểm chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:  

A. Hoàn thiện thể chế về thu hút đầu tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và thể 

chế về phân phối kết quả làm ra để giải phóng sức sản xuất, tạo động lực và nguồn lực cho tăng trưởng, 

phát triển. 

 

B. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước. 

 

C. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, 



chế độ công vụ đầy đủ, đồng bộ trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp về 

quyền con người, quyền công dân, quyền và nghĩa vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp. 

D. Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – 

xã hội của đất nước theo từng giai đoạn. 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng đối đối với văn bản hành chính được thực hiện theo quy định được soạn thảo và ban 

hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày thực hiện theo quy định 

nào?  

A. Pháp luật 

B. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 

C. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật 

D. Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 24/01/2019 

Câu 10: Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và 

NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính?

 
A. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

B. Cơ quan Bộ, ngang bộ 

C. Bộ phận Một cửa cấp bộ 

D. Chính phủ 

Câu 11: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Xác định phương án đúng về nguyên tắc xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức?  

A. Tất cả phương án đều đúng 

B. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 

tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm 

C. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ 

luật. 

 

D. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 

xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ phân công và chịu trách nhiệm trước Ai về nhiệm vụ được phân công?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tịch Quốc hội 

D. Chủ tịch nước 

Câu 13: Theo Nghị định số 112/2020; 18/9/2020. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào 

thì bị xem xét xử lý kỷ luật?  

A. vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức 



 

B. vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ 

C. vi phạm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

D. Vi phạm một trong các hành vi ở một trong các phương án 

Câu 14: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển 

Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:  

A. 80% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

B. 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

C. 95% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

 

D. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

Câu 15: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm 

trọng đối với hành vi vi phạm “Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa 

quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được 

giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy 

tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp” thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật 

nào sau đây?  

A. Hạ bậc lương 

B. Cảnh cáo 

C. Khiển trách 

D. Phê bình 

Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày nội dung văn bản hành chính. Tiêu đề của tiểu mục loại 

chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?  

A. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm 

B. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

C. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

D. In hoa; cỡ 12-13; đứng, đậm 

Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án sai về Trách nhiệm của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải trình, trả lời chất vấn trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức chính trị-xã hội 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Không có phương án nào sai 

Câu 18: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào:  

A. Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

B. Cải cách chế độ Nhà nước 

C. Cải cách nền hành chính Nhà nước 

D. Tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh 



Câu 19: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Xây dựng và tổ 

chức thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường bình đẳng, cạnh 

tranh và hợp tác giữa các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế” là nhiệm vụ và quyền hạn của?

 
A. Chính phủ 

B. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 20: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về trách nhiệm của 

Chính phủ?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Chính phủ báo cáo công tác đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 

nước. 

C. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn 

đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 

 

D. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý 

Câu 21: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Điều kiện về độ tuổi luân chuyển công chức lãnh 

đạo, quản lý. Còn thời gian công tác ít nhất bao nhiêu nhiệm kỳ tính từ thời điểm đi luân chuyển

 
A. hai nhiệm kỳ (10 năm) 

B. ba nhiệm kỳ (15 năm) 

C. một nhiệm kỳ (05năm) 

D. hai nhiệm kỳ (10 năm) hoặc một nhiệm kỳ (05 năm) 

Câu 22: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định phương án sai Nguyên tắc quy định thủ tục 

hành chính  

A. Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện 

B. Không có phương án nào sai 

C. Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. 

D. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước 

Câu 23: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Ai là người 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản do mình ký ban hành?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Người ký và người soạn thảo văn bản cùng chịu trách nhiệm 

C. Người soạn thảo văn bản 

D. Người ký văn bản 

Câu 24: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu của Cải cách thủ tục 

hành chính đến năm 2025:  

A. 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật 

kịp thời. 

B. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, 

giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được 

cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. 


